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PHÒNG GD - ĐT GIA LÂM 

TRƯỜNG THCS PHÚ THỊ 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KỲ II 

              Môn: GDCD        Khối 8    

Năm học: 2024 - 2025 

 

I. NỘI DUNG 

1. Bài 7: Xác định mục tiêu cá nhân. 

2. Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu. 

3. Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại 

4. Bài 10. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân 

II. BÀI  TẬP  

 

Bài 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Mọi công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để 

A. học nghề, tìm kiếm việc làm 

B. kinh doanh, tăng thu nhập 

C. học tập, làm ăn 

D. bảo vệ tổ quốc 

Câu 2: mọi người có nghĩa vụ lao động để 

A. nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình 

B. nuôi sống mọi người 

C. tìm kiếm việc làm 

D. đem lại thu nhập cho bản thân 

Câu 3: Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền lao động? 

A. Quyền được tuyển dụng lao động  

C. Quyền tự do kinh doanh.   

B. Quyền sở hữu tài sản.  

D. Quyền bóc lột sức lao động. 

Câu 4: Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các 

giá trị tinh thần cho xã hội là hoạt động 

A. Lao động.  

B. Dịch vụ.  

C. Trải nghiệm.     

 D. Hướng nghiệp. 

Câu 5: Người lao động có nghĩa vụ 

A. chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động. 

B. tuân theo mọi sự phân công, điều động của cấp trên. 

C. không được hưởng chế độ trong quá trình làm việc. 

D. làm việc trong điều kiện không bảo đảm an toàn. 

Câu 6: Sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm 

có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ 

lao động được gọi là 

A. Hợp đồng lao động.    

B. Hợp đồng kinh doanh.  

C. Cam kết trách nhiệm.    

D. Hoả thuận buôn bán. 

Câu 7: Độ tuổi thấp nhất của người lao động theo quy định của Bộ luật lao động 

ở nước ta là bao nhiêu? 

A. Từ đủ 15 tuổi.  

B. Từ 15 tuổi.  

C. Đủ 15 tuổi.  



 2 

D. Từ đủ 16 tuổi. 

Câu 8: Bộ luật Lao động không cấm hành vi nào dưới đây? 

A. Hoạt động tạo ra việc làm, dạy nghề, học nghề để có việc làm. 

B. Sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật. 

C. Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi. 

D. Cưỡng bức, ngược đãi người lao động. 

Câu 9: Người lao động chưa thành niên là người lao động dưới 

A. 18 tuổi  

B. 15 tuổi.  

C. 16 tuổi.  

D. 17 tuổi.  

Câu 10: Người sử dụng lao động vi phạm pháp luật khi 

A. Thuê trẻ em 15 tuôi làm việc nặng nhọc, độc hại. 

B. Không kí hợp đồng lao động khi hết hạn hợp đồng. 

C. Tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ. 

D. Xử lí kỉ luật người vi phạm kỉ luật. 

Câu 11: Vai trò của lao động đối với sự tồn tại và phát triển của nhân loại là? 

A. Nhân tố quyết định.  

B. Là điều kiện.  

C. Là tiền đề.  

D. Là động lực. 

Câu 12: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của lao động? 

A. Người hạnh phúc là người không cần lao động mà vẫn có cuộc sống đầy đủ. 

B. Không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ. 

C. Lao động làm ta khuây khoả, tiết kiệm được thời gian, chữa được bệnh lười biếng. 

D. Người lao động là người hạnh phúc; còn người nhàn rỗi là người khốn khổ. 

Câu 13: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về nghĩa vụ lao động của công dân? 

A. Mọi người có nghĩa vụ lao động chỉ để kiếm tiền nhằm thoả mãn nhu cầu của bản 

thân. 

B. Mọi người có nghĩa vụ lao động để góp phân duy trì và phát triên đất nước. 

C. Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta. 

D. Lao động là nghĩa vụ của mỗi công dân đối với bản thân, với gia đình. 

Câu 14: Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động 

là mọi người đều có quyền lựa chọn 

A. Việc làm phù hợp với khả năng của mình. 

B. Tất cả việc làm theo sở thích của mình. 

C. Điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình. 

D. Thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình. 

Câu 15: Để tìm việc làm phù hợp, anh H có thể căn cứ vào quyền bình đẳng nào? 

A. Trong giao kết hợp đồng lao động.   

B. Trong tuyển dụng lao động. 

C. Thay đổi nội dung hợp đồng lao động.  

D. Tự do lựa chọn việc làm. 

Câu 16: Người lao động là người: 

A. Từ đủ 15 tuổi trở lên   

B. Từ đủ 16 tuổi trở lên. 

C. Từ đủ 17 tuổi trở lên   

D. Từ đủ 18 tuổi trở lên, 
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Câu 17: Không cung cấp trang, thiết bị bảo hộ lao động cho người làm việc trong 

môi trường độc hại như đã cam kết trong hợp đồng lao động thì ai là người vi 

phạm luật lao động? 

A. Người sử dụng lao động.   

B. Người lao động. 

C. Các cá nhân lao động.   

D. Người tìm kiếm việc làm. 

Câu 18: Theo quy định của pháp luật, thời gian làm việc của lao động từ đủ 15 

tuổi đến dưới 18 tuổi là không quá 

A. 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần   

B. 6 giờ/ngày và 30 giờ/tuần. 

C. 7 giờ/ngày và 35 giờ/tuần   

D. 5 giờ/ngày và 25 giờ/tuần. 

Câu 19: Hành vi nào dưới đây vi phạm nguyên tắc sử dụng lao động là người 

chưa thành niên? 

A. Sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm. 

B. Thời gian làm việc của người lao động chưa thành niên không được quá 08 giờ/ 01 

ngày và 40 giờ/ 01 tuần. 

C. Không sử dụng người chưa thành niên sản xuất, kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc 

lá. 

D. Tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên tham gia lao động được học văn hoá. 

Câu 20: Các bạn học sinh lớp 8A trao đổi với nhau về quyền và nghĩa vụ lao động, 

có nhiều ý kiến khác nhau. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây? 

A. Học sinh lớp 8 cần tham gia lao động tuỳ theo khả năng của mình. 

B. Lao động là việc làm của người lớn, học sinh lớp 9 chỉ có nghĩa vụ học tập.  

C. Chỉ có học sinh nhà nghèo tham gia lao động, còn học sinh nhà giàu thì không cần. 

D. Học nhiều cũng không bằng nghỉ học để kiếm nhiều tiền. 

Câu 21: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về quyền làm việc của người lao 

động? 

A. Làm việc cho bất kì người sử dụng lao động nào. 

B. Tìm việc làm theo trình độ nghê nghiệp của bản thân. 

C. Tìm việc làm phù hợp với tình hình sức khoẻ của mình. 

D. Tìm việc làm theo nguyện vọng, khả năng của mình. 

Câu 22: Người lao động có quyền nào sau đây? 

A. Đơn phương cấm dứt hợp đồng. 

B. Tự ý nghĩ việc. 

C. Đi làm muộn. 

D. Sử dụng điện  

Câu 23: Hành vi nào vi phạm pháp luật về sử dụng lao động? 

A. Thuê trẻ em dưới 14 tuổi làm thợ may công nghiệp. 

B. Không sử dụng trang bị, bảo hộ lao động khi làm việc. 

C. Nghĩ việc dài ngày không xin phép vafkhoong rõ lí do. 

D. Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. 

Câu 24: Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây? 

A. Lao động có vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của bản thân. 

B. Lao động bị hạn chế chọn việc làm và nơi làm việc. 

C. Người lao động chưa thành niên được làm việc trong cơ quan nhà nước. 

D. Người lao động có thể làm bất cứ việc gì để tăng tthu nhập cho bản thân. 
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Câu 25: Nhà trường phân công lớp 8A lau bàn ghế trong lớp. Một số bạn để nghị 

gây quỹ lớp để thuê người làm. Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao? 

A. Không đồng ý. Vì vệ sinh bàn ghế là nghĩa vụ lao động của mỗi học sinh. 

B. Đồng ý. Vì thuê người khác làm thì không có bạn nào bị bụi bẩn và vất vả cả. 

C. Đồng ý. Vì quỹ lớp để phục vụ lợi ích chung của lớp nên sử dụng thuê là hợp lí. 

D. Không đồng ý. Vì làm như thế là không đúng. 

Câu26: Hành vi nào dưới đây của người lao động vi phạm pháp luật? 

A. Tự ý nghỉ việc mà không báo trước.  

B. Yêu cầu được kí hợp đồng lao động. 

C. Đi làm đúng giờ mặc dù nhà xa.  

D. Nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp. 

Câu 27: Những hành vi nào dưới đây là không đúng với luật lao động 

A. Bắt trẻ dưới 15 tuổi vào làm việc. 

B. Công dân đủ 16 tuổi được nhận vào làm việc. 

C. Được nghỉ tất cả các ngày lễ tết theo quy định. 

D. Được tham hỏi những lúc ốm đau, bệnh tật. 

Câu 28: Ý nào dưới đây không phải quyền của người lao động? 

A. Tự do làm những việc mình thích. 

B. Hưởng lương phù hợp với trình độ. 

C. Làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động. 

D. Được chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

Bài 2. Tình huống :Bạn K rất thích những bức ảnh 3D mô phỏng các nhân vật siêu anh 

hùng. Bạn K thường trích ra một ít tiền tiêu vặt đề mua. Mỗi khi cô bán hàng trưng bày 

những bức ảnh 3D mới thì bạn K lại tìm đến bạn thân vay tiền để mua. Bạn K nói với bạn: 

“Bạn cho mình mượn tiền nhé, mình sẽ gửi trả bạn sau”. 

a. Em có đồng tình với hành động của bạn K không? Vì sao? 

b. Nếu là bạn của bạn K, em sẽ tư vấn cho bạn như thế nào? 

Bài 3 Em hãy đọc tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi:  

Gần Tết, anh D đã mua 2 bánh pháo về cất giấu trong bếp để đốt đêm giao 

thừa. Tuy nhiên, do không may, tàn lửa bay vào nên hai bánh pháo đã phát nổ 

phá tan căn bếp nhà anh D. 

Theo em, hành vi của anh D có vi phạm quy định pháp luật về phòng ngừa 

tai nạn cháy, nổ không? Hậu quả của hành vi đó là gì? 
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